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ÔN TẬP NỘI DUNG ĐÃ HỌC 

 
Bài 1: TÔN TRỌNG LẼ PHẢI 

- Lẽ phải là những đều được coi là đúng, phù hợp với lợi ích chung của xã 

hội. 

- Tôn trọng lẽ phải là công nhận ủng hộ tuân theo những đều đúng. 

 

Bài 2: LIÊM KHIẾT 

1) Khái niệm: 

Liêm khiết là một phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống trong 

sạch, không hám danh, hám lợi không bận tâm toan tính nhỏ nhen ích kỷ. 

2) Ý nghĩa:  

Sống Liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản, nhận được sự quí trọng 

tin cậy của mọi người, góp phần làm cho xã hội trong sạch tốt đẹp hơn. 

3) Rèn luyện như thế nào? 

- Làm giàu bằng chính sức lao động của mình. 

- Không tham ô, tham nhũng, hám danh lợi. 

 

Bài 3: TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC 

1. Khái niệm: 

-Tôn trọng người khác là sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự phẩm giá 

và lợi ích của người khác.  

-Thể hiện lối sống có văn hoá với mọi người..  

2. Ý nghĩa 

- Tôn trọng người khác mới nhận được sự tôn trọng của người khác đối với 

mình. 

- Mọi người tôn trọng nhau thì xã hội trở nên lành mạnh, trong sáng và tốt 

đẹp hơn. 

 3. Cách rèn luyện: 

- Tôn trọng người khác mọi lúc, mọi nơi. 

- Thể hiện cử chỉ, hành động và lời nói tôn trọng người khác. 

 

Bài 4: GIỮ CHỮ TÍN 

1. Khái niệm: 

 Giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời 

hứa và biết tin tưởng nhau. 

2. Biểu hiện: 

Giữ lời hứa, đã nói là làm, tôn trọng những điều đã cam kết, có trách nhiệm 

về lời nói, hành vi việc làm của bản thân. 
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3. Ý nghĩa: 

 Hướng dẫn học sinh làm bài tập 

 4. Cách rèn luyện: 

 - Làm tốt nhiệm vụ của mình. 

 - Giữ lời hứa. 

 - Đúng hẹn. 

 - Luôn giữ vững được lòng tin. 

 

Chủ đề: PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 

1/ Pháp luật :  

Là những quy tắc xử sự chung có tính bắt buộc, do nhà nước ban hành, được 

nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, 

cưỡng chế. 

2/ Kỉ luật: 

Là những quy định, quy ước của một cộng đồng ( tập thể) về những hành vi 

cần tuân theo nhằm đảm bảo sự phối hợp hành động thống nhất, chặt chẽ của 

mọi người. 

Cho ví dụ về pháp luật, kỉ luật 

 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 1:  Trong giờ ra chơi, A trêu đùa và đánh B gây chảy máu và gãy răng, 

các bạn trong lớp không ai có ý kiến gì vì sợ A đánh. Trong tình huống này 

em sẽ làm gì? 

A. Báo với cô giáo chủ nhiệm để tìm cách giải quyết. 

B. Mặc kệ vì không liên quan đến mình. 

C. Cùng với A đánh B cho vui. 

D. Chạy đi chỗ khác chơi. 

Câu 2: Trên đường đi học về em nhìn thấy một thanh niên đi xe máy phóng 

nhanh vượt ẩu gây tai nạn khiến 1 em học sinh bị ngã gãy tay. Trong tình 

huống đó em sẽ làm gì? 

A. Lờ đi chỗ khác và coi như không biết. 
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B. Nhờ sự giúp đỡ của người lớn, đưa em bé đó đến bệnh viện và gọi 

điện cho gia đình của em đó. 

C. Đèo em bé đó đến gặp công an. 

D. Đạp thật nhanh về nhà. 

Câu 3: Hành vi nào sau đây thể hiện rõ nhất sự tôn trọng lẽ phải?  

A. Thấy bất kể việc gì có lợi cho mình cũng phải làm bằng được. 

B. Luôn bảo vệ mọi ý kiến của mình. 

C. Lắng nghe ý kiến của mọi người để tìm ra điều hợp lí. 

D. Luôn luôn tán thành và làm theo số đông. 

Câu 4: Những điều được cho là đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích 

chung của xã hội được gọi là? 

A. Khiêm tốn. 

B. Lẽ phải. 

C. Công bằng. 

D. Trung thực 

Câu 5: Câu thành ngữ: Gió chiều nào theo chiều ấy nói về người như thế 

nào? 

A. Không tôn trọng lẽ phải. 

B. Không trung thực. 

C. Không chín chắn. 

D. Không có ý thức. 

Câu 6: Em rèn tính liêm khiết trong học tập là: 

A.  Nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà không tính toán, không vụ lợi 
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B. Làm giàu bằng chính sức lực, tài năng của mình 

C. Nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất 

D. Tất cả đáp án trên 

Câu 7: Biểu hiện của liêm khiết là? 

A. Giáo viên không nhận phong bì của học sinh và phụ huynh. 

B. Công an từ chối nhận phong bì của người vi phạm. 

C. Bác sĩ không nhận phong bì của bệnh nhân. 

D. Cả A ,B, C. 

Câu 8: Câu thành ngữ: Giấy rách phải giữ lấy lề nói về đức tính nào? 

A. Liêm khiết. 

B. Trung thực. 

C. Tiết kiệm. 

D. Cần cù. 

Câu 9: Không hám danh, hám lợi, không nhỏ nhen, ích kỉ được gọi là? 

A. Liêm khiết. 

B. Công bằng. 

C. Lẽ phải. 

D. Khiêm tốn. 

Câu 10: Sống liêm khiết có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người? 

A. Giúp cho con người cảm thấy thanh thản. 

B. Nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người. 
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C. Làm cho xã hội trong sạch, tốt đẹp hơn. 

D. Cả A, B, C. 

 


